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Tên doanh nghiệp
kinh doanh hàng miễn thuế
Mã số thuế:

Địa chỉ:

Mẫu số 05/BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO QUYÉT TOÁN KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
Năm:......

Số lượng

Tồn đầu

ky
Nhập

trong kỳ
Xuất trong kỳ

Tồn cuối

ky

Tạm

nhập
khẩu

Tạm

nhập
khẩu

Tạm

nhập
khẩu

Tên Ma Đơn
STT hàng

hóa
hàng
hóa

vị
tính

tr

nước

từ từ

ngoài, Từ

kho nội

nước

ngoài,
kho

Đưa nước

Ghi

chú

ngoại địa ngoại

Từ

nội

địa

Xuất

bán

Chuyển
tiêu thụ
nội địa

trở

lại
Tái

xuất

Tiêu

hủy

ngoài,
kho

Từ

nội

nội ngoại địa

quan, quan, địa quan,
khu khu

phi phi
thuế thuế

khu

phi
thuế

quan quan quan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

NGƯỜI LẶP

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày..... tháng....năm....
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dẫu)
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Ghi chú:

1. Mã hàng hóa cột (03) là mã theo dõi hàng hóa của doanh nghiệp.
2. Báo cáo bao gồm cả hàng tặng kèm sản phẩm hàng mẫu, hàng thử, túi bao bì nhập khẩu

(nếu có).

3. Trường hợp hàng mẫu, hàng thử, túi bao bì nhập khẩu đã sử dụng hết thì doanh nghiệp
kê khai vào cột xuất bán (09) và ghi chú cụ thể vào cột (16) là hàng mẫu, hàng thử hoặc túi bao
bì nhập khẩu.

4. Trường hợp luân chuyển hàng hóa giữa các của hàng miễn thuế, giữa các kho chứa
hàng miễn thuế, giữa cửa hàng miễn thuế và kho chứa hàng miễn thuế tại nhiều địa điểm khác
nhau chịu sự quản lý của các đơn vị hải quan khác nhau thì thực hiện như sau:

a) Tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thực hiện việc xuất hàng hóa sang
cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thuộc đơn vị hải quan khác quản lý:

- Hàng hóa khi đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế có nguồn gốc “tạm
nhập khẩu từ nước ngoài, kho ngoại quan, khu phi thuế quan” thì khi xuất kho tại báo cáo quyết
toán ghi vào xuất trong kỳ tại cột tái xuất (12).

- Hàng hóa khi đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế có nguồn gốc “từ
nội địa" thì khi xuất kho tại báo cáo quyết toán xuất trong kỳ tại cột đưa trở lại nội địa (11).

b) Tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thực hiện nhập hàng hóa từ của hàng
miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thuộc đơn vị hải quan khác quản lý:

- Hàng hóa có nguồn gốc “tạm nhập khẩu từ nước ngoài, kho ngoại quan, khu phi thuế
quan” thì khi nhập kho ghi vào cột tạm nhập khẩu từ nước ngoài, kho ngoại quan, khu phi thuế
quan (5).

- Hàng hóa có nguồn gốc nội địa thì nhập trong kỳ ghi vào cột từ nội địa (6).


